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NĂM HỌC 2019-2020

Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm)

Câu 1: Hệ thần kinh cá chép cấu tạo như thế nào?

A. Hệ thần kinh hình ống nằm ở phía lưng trong cung đốt sống gồm bộ não và tủy sống.

B. Não trước chưa phát triển, tiểu não khá phát triển.

C. Hành khứu giác, thùy thị giác  rất phát triển.

D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2: Ếch sống và hoạt động như thế nào? 

A. Ếch đồng sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước.

B. Ếch đồng đi kiếm mồi (sâu bọ, cua, cá con, giun , ốc…) vào ban đêm.

C. Vào mùa đông, ếch đồng ẩn trong hang (trú đông).
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 3: Hệ tuần hoàn ếch cấu tạo như thế nào?
A. Có 2 vòng tuần hoàn.
B. Tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

C. Tim 4 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

D. Cả A và B đều đúng.
Câu 4: Hệ tiêu hóa của ếch gồm những bộ phận nào?

A. Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi.

B. Có dạ dày lớn, ruột ngắn.

C. Có gan, mật lớn, có tuyến tụy.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Cấu tạo và hoạt động hô hấp của ếch như thế nào?

A. Xuất hiện phổi.

B. Hô hấp nhờ sự nâng lên hạ xuống của thềm miệng.

C. Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc dưới da làm nhiệm vụ hô hấp. 

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6: Phổi thằn lằn hoàn chỉnh hơn phổi ếch ở chỗ:

A. Số vách ngăn mặt trong phổi nhiều hơn.

B. Sự xuất hiện của các cơ liên sườn.

C. Không có sự hô hấp qua da.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7: Nước tiểu của Thằn  lằn đặc, có màu trắng đục, không hòa tan trong nước là do:

A. Có bóng  đái lớn.

B. Có thêm  phần ruột già.

C. Xoang huyệt có khả năng hấp thụ nước.

D. Thằn lằn không uống nước.

Câu 8: Những động vật thuộc lớp bò sát là:

A. Rắn nước, cá sấu, thạch sùng.
B. Thạch sùng, ba ba, cá trắm.
C. Baba, cá sấu, tắc kè, ếch.
D. Ếch, cá voi, thạch sùng.

Câu 9: Đặc điểm của bộ cá sấu là gì?

A. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn và sắc. 

B. Răng mọc trong lỗ chân răng.
C. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc. 

D. Cả A,B, C đều đúng .
Câu 10: Bộ phận  diều của chim bồ câu có tác dụng :

 A. Tiết ra dịch để tiêu hoá thức ăn. 

B. Tiết ra dịch vị. 

C. Tiết ra dịch tụy 

D. Chứa và làm mềm thức ăn. 
Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào dấu “…..” 2.5đ

“Lớp lưỡng cư gồm ba bộ: Lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư ………………..........……………và lưỡng cư không chân, chúng đều có đời sống gắn bó nhiều hoặc ít với môi trường nước.

Lưỡng cư là động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa  nước vừa cạn: Da ……….............……….. và ẩm ướt, di chuyển bằng ……………….……..... , hô hấp bằng ………………………, có 2 vòng tuần hoàn, tim có ……….....….. ngăn, tâm thất chứa máu …………..….. , là động vật ……………….….................................., sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh …………………...., nòng nọc phát triển qua biến thái.”
Cụm từ lựa chọn: “biến nhiệt, không đuôi, trần, khô, hằng nhiệt, phổi và da, mang, 4 chi, vây, ngoài, trong”
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm)
Trên thế giới có khoảng 6500 loài bò sát. Ở Việt Nam đã phát hiện 271 loài. Chúng có da khô, vảy sừng bao bọc và sinh sản trên cạn. Bò sát hiện nay được xếp 4 bộ: Bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu và bộ Rùa gồm một số loài rùa cạn, một số loài rùa nước ngọt, ba ba sống chủ yếu ở nước ngọt, rùa biển sống chủ yếu ở biển.

a) Đoạn thông tin trên nói về vấn đề gì?

b) Lớp Bò sát có đa dạng không? Chứng minh.
c) Từ đó trình bày đặc điểm chung của lớp Bò sát.

Câu 3: Hãy so sánh kiểu bay vỗ cánh và bay lượn bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống.

 (2.5 điểm)
	Các động tác bay
	Kiểu bay vỗ cánh
	Kiểu bay lượn

	Cánh đập liên tục
	
	

	Cánh đập chậm rãi và không liên tục
	
	

	Cánh dang rộng mà không đập
	
	

	Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió
	
	

	Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh
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Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm)

Câu 1: Tác dụng của lông tơ trong hoạt động sống của chim bồ câu là gì ? 

A. Giữ nhiệt cho cơ thể.
 


B. Làm cho lông không thấm nước.    
C. Làm thân chim nhẹ.



D. Giúp chim dễ dàng bay.
Câu 2: Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt vì sao ? 

A. Thân nhiệt ổn định.



B. Thân nhiệt không ổn định.

C. Thân nhiệt cao




D. Thân nhiệt thấp

Câu 3: Đặc điểm cấu tạo chi sau chim bồ câu như thế nào ? 

A. Bàn chân có 5 ngón, có mảng dính giữa các ngón.
B. Bàn chân có 4 ngón, có mảng dính giữa các ngón.

C. Có 5 ngón: 3 ngón trước và 2 ngón sau.

D. Có 4 ngón: 3 ngón trước và 1 ngón sau.

Câu 4: Bộ xương chim gồm các phần xương nào sau đây ? 

A. Xương đầu, xương cánh, xương chân.

B. Xương đầu, xương thân, xương chi.
C. Xương đầu, xương cánh, xương thân.

D. Xương thân, xương chân, xương chi.
Câu 5: Lông vũ được chia làm hai loại là những loại nào ?

A. Lông đuôi và lông cánh. 


B. Lông bao và lông tơ.

C. Lông cánh và lông bao.


 
D. Lông ống và lông tơ.

Câu 6: Lông vũ mọc áp sát vào thân chim bồ câu gọi là gì?

A. Lông bao.

B. Lông cánh.

C. Lông tơ. 

D. Lông mịn.

Câu 7: Đặc điểm cấu tạo của phổi chim bồ câu là gì ? 

A. Có hệ thống ống khí thông với các túi khí.
                  B. Phổi có mao mạch phát triển.

C. Có vách ngăn, mao mạch không phát triển.
                  D. Có nhiều vách ngăn.

Câu 8: Hệ hô hấp của chim bồ câu gồm: 

A. Khí quản, 2 phế quản, 2 lá phổi.


       B. Khí quản. 

C. 2 lá phổi.






       D. Tất Cả đều đúng

Câu 9: Hệ thống túi khí và phổi phát triển nhiều nhất ở: 

A. Bò sát 

B. Chim

C. Châu chấu


D. Thú

Câu 10:  Tập tính sinh sản của Chim gồm: 

A. Giao hoan, giao phối. 



B. Ấp trứng, nuôi con. 

C. Làm tổ, đẻ trứng. 



D. Tất cả đều đúng.

Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi bên dưới (2.5điểm):
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a) Hình vẽ trên mô tả vấn đề gì?

b) Dựa vào hình vẽ trên hãy lựa chọn các từ thích hợp để hoàn thành bài tập trên.

Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim cá có hai ngăn là ………………………. và …………………, nối với các mạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín. Khi tâm thất co tống máu vào…………………. từ đó chuyển qua……………………………………, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi, theo………………………. đến ………………………. cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo…………………………. trở về……………………….. Khi tâm nhĩ co dồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu được vận chuyển trong một vòng kín.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm)


Lớp lưỡng cư gồm ba bộ: Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không đuôi và Lưỡng cư không chân, chúng đều có đời sống gắn bó nhiều hoặc ít với môi trường nước. Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp, vì chúng tiêu diệt sâu bọ, phá hoại mùa màng về ban đêm, bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày. Lưỡng cư còn tiêu diệt sinh vật trung gian truyền bệnh như ruồi muỗi…Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, thịt ếch đồng là thực phẩm đặc sản. Bột cóc làm thuốc chữa bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em. Nhựa cóc (thềm tô) chế lục thần hoàn chữa kinh giật. Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh học. Tuy nhiên, hiện nay số lượng Lưỡng cư bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do săn bắn quá mức để làm thực phẩm, sử dụng thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường vì thế chúng cần được bảo vệ và gây nuôi thêm nhiều hơn nữa.
a) Lớp Lưỡng cư gồm mấy bộ? Nêu ít nhất 2 đại diện mỗi bộ.
b) Dựa vào đoạn thông tin trên hãy nêu 5 vai trò của Lưỡng cư đối với tự nhiên và con người?

c) Hiện nay số lượng của các loài Lưỡng cư như thế nào? Nêu ít nhất 4 nguyên nhân gây nên tình trạng trên.
d) Em hãy nêu ít nhất 5 biện pháp làm giảm thiểu vấn đề nói trên.

Câu 3: Quan sát hình vẽ sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm):
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Dựa vào hình vẽ trên hãy tìm điểm khác nhau về hệ hô hấp của chim bồ câu và thằn lằn bóng đuôi dài.

	Chim bồ câu
	Thằn lằn
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Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm)

Câu 1: Thỏ di chuyển bằng cách: 

A. Đi. 



B. Chạy. 


C. Nhảy đồng thời cả hai chân sau.   

D.Tất cả đều đúng.
Câu 2: Phía ngoài cơ thể thỏ được bao phủ bởi: 

A. Bộ lông vũ.




B. Lớp vảy sừng. 

C. Bộ lông mao.




D. Lớp vảy xương. 

Câu 3: Bộ lông mao của thỏ dày, xốp có tác dụng: 

A. Che chở và giữ nhiệt cho cơ thể. 



B. Thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường. 

C. Định hướng âm thanh, sớm phát hiện kẻ thù. 
D. Định hướng âm thanh, sớm phát hiện kẻ thù. 

Câu 4: Cấu tạo trong của thỏ gồm: 

A. Bộ xương, hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng. 

B. Da, hệ cơ quan dinh dưỡng. 

C. Bộ xương, hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan. 

D. Các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan.

Câu 5: Thời gian thỏ mẹ mang thai là khoảng: 

A. 20 ngày 

B. 25 ngày 

C. 30 ngày 

D.40 ngày

Câu 6: Xương chi sau từ trên xuống dưới gồm những xương nào? 

A. Xương đùi, xương ống chân, xương bàn chân, xương ngón chân.
B. Xương ống chân, xương đùi, xương bàn chân, xương ngón chân.
C. Xương bàn chân, xương ngón chân, xương ống chân, xương đùi.
D. Xương ngón chân, xương bàn chân, xương đùi, xương ống chân.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ thú mỏ vịt thuộc bộ thú huyệt: 

A. Đẻ trứng. 





B. Thú mẹ chưa có núm vú. 

C. Con sơ sinh liếm sữa do mẹ tiết ra..

D. Tất cả đều đúng.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ kanguru đại diện cho bộ thú túi: 

A. Con sơ sinh rất nhỏ. 

B. Con non được nuôi dưỡng trong túi da ở bụng mẹ .
C. Con non yếu, nuôi trong túi da ở bụng mẹ .
D. Cấu tạo thích nghi với lối sống ở nước. 

Câu 9: Đặc điểm thích nghi với chế độ gậm nhấm của bộ răng thỏ là gì ? 

A. Hai răng cửa dài cong, vắt chéo, chìa ra ngoài, chỉ có men rắn ở phía trước. 

B. Răng hàm có bề mặt rộng mặt răng có những nếp men ngang thấp. 

C. Giữa răng cửa và răng hàm có khoảng trống, răng thỏ thường xuyên mọc dài. 

D. Tất cả các phương án đề đúng.
Câu 10: Thú móng guốc có mấy bộ? 

A. 1 bộ 

B. 2 bộ

C. 5 bộ

D. 3 bộ
Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Quan sát 2 hình sau, cho biết sự khác nhau của hệ tuần hoàn của cá và chim bồ câu? (2.5 điểm)

	
	Cá 
	Chim bồ câu

	Tuần hoàn
	
	


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm):
Ở nước ta, các loài thú phong phú. Thú là đối tượng cung cấp dược liệu quý như sừng hươu, xương hổ báo, mật gấu… Những nguyên liệu để làm đồ mĩ nghệ có giá trị: da, lông (hổ báo), ngà voi, sừng (tê giác, trâu bò); xạ hương (tuyến xạ hương của cầy nhông, cầy hương). Làm vật thí nghiệm (chuột nhắt, chuộc lang, khỉ). Tất cả các loài gia súc (trâu, bò, lợn) đều là nguồn thực phẩm, một số có vai trò cung cấp sức kéo quan trọng. Nhiều loài thú ăn thịt như chồn cầy, mèo rừng có ích vì đã tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp. Nhưng hiện nay số lượng các loài thú đang suy giảm nghiêm trọng. Những nguyên nhân chủ yếu như: Nạn pha rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác, du canh, di dân khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị, làm mất môi trường sống của động vật, sự săn bắt buôn bán động vật hoang dại cộng với việc sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu, việc thải các chất thải chưa qua xử lí của các nhà máy…
a) Dựa vào đoạn thông tin trên cho biết vai trò của lớp thú đối với con người? Cho ví dụ minh họa?
b) Hiện nay số lượng của các loài thú như thế nào? Nêu ít nhất 4 nguyên nhân gây nên tình trạng trên.
c) Từ đó đề ra ít nhất 4 biện pháp để bảo vệ vấn đề được cho là cấp bách hiện nay
Câu 3: Vẽ sơ đồ tư duy các lớp động vật trong ngành động vật có xương sống? Mỗi lớp cho 2 ví dụ minh họa (2.5đ)
Điểm
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